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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

-    m p  n -     t   p   n t  : Ông Nguyễn Huỳnh Đức; 

-    m p  n t àn  v  n: Ông Bùi Ngọc Thạch; 

 Bà Nguyễn Thị Sang. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thùy - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên 

toà: Bà Ngô Thị Thùy - Kiểm sát viên. 

Ngày 5 tháng 8 n m 2 19  tại tr  s  Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 

m  phiên toà xét xử v  án hình sự phúc thẩm th  lý số 123/2019/TLPT-HS ngày 

24/6/2019 đối với bị cáo Phạm Đặng Dạ T. Do có kháng cáo của bị cáo đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số 132/2019/HS-ST ngày 16 tháng 5 n m 2 19 của Tòa 

án nhân dân thị xã D  tỉnh Bình Dương. 

Bị c o có k  ng c o:  

Phạ  Đ n  Dạ T, sinh n m 199 , tại tỉnh Lâm Đ ng; nơi đ ng ký hộ 

khẩu thường trú: T  19, khu phố 3  phường M  thị xã B  tỉnh Bình Dương; tạm 

trú: Số 109/7A, khu phố C  phường T  thị xã D  tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: 

Buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới t nh: N ; tôn giáo: 

Không; con ông Phạm P đã ch t  và con bà Đặng Thị N  sinh n m 1957; có 

ch ng tên Tr n Tấn P  sinh n m 199  và có  1 con sinh n m 2 1 ; tiền sự  tiền 

án: Không có. 

Nhân thân: Ngày 19 11/2013, bị Tòa án nhân dân qu n Đ  Thành phố H  

 h  Minh xử phạt 6 (sáu) tháng tù về tội “Trộm c p tài sản”  theo Bản án số 

293/2013/HS-ST, ngày 24  1 2 14 chấp hành xong hình phạt tù.  

Bị cáo bị tạm gi  t  ngày 21 11 2 18 đ n 3  11 2 18 đư c hủy b  biện 

pháp tạm gi  b ng biện pháp cấm đi kh i nơi cư trú  có mặt. 

Ngoài ra  trong v  án còn có bị hại và  3 người có quyền l i  nghĩa v  

liên quan do không có kháng cáo  không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu 

t p.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong h  sơ v  án và diễn bi n tại phiên tòa  nội 

dung v  án đư c tóm t t như sau: 

Vào lúc  7 giờ 3  phút, ngày 19 11 2 18  bị cáo Phạm Đặng Dạ T điều 

khiển xe mô tô nhãn hiệu  ttila màu đ   biển số 49N1- 65.42 đ n ch  bán qu n 

áo trên vỉa hè đường C, khu phố E  phường D  thị xã D  tỉnh Bình Dương mua 

qu n áo  sau đó Phạm Đặng Dạ T quay xe ra về gặp  1 xe mô tô nhãn hiệu 

Honda Lead  biển số 61D1-159.95 của bà Hoàng Thị T đang dựng không có 

người trông gi  g n ch  bán qu n áo  xe v n để chìa khóa điện  Phạm Đặng Dạ 

T ti p c n xe mô tô bà Hoàng Thị T ấn nút m  khóa cốp xe  lấy một túi xách 

màu đen bên trong có số tiền 15.   .    đ ng   1 dây chuyền vàng 18 kara 

trọng lư ng  6 chỉ   1 dây chuyền vàng 24 kara trọng lư ng 3 chỉ   1 mặt dây 

chuyền hình hoa mai vàng 24 kara trọng lư ng 2 chỉ   1 mặt dây chuyền hình 

quan âm b  tát vàng 24 kara trọng lư ng  1 chỉ   1 đôi bông tai b ng vàng 24 

kara trọng lư ng 2 chỉ   2 nh n vàng trơn 24 kara trọng lư ng  1 chỉ  chi c   7 

thẻ bảo hiểm y t    2 thẻ học sinh   2 chứng minh nhân dân   2 c n cước công 

dân,  2 giấy phép lái xe   2 giấy chứng nh n đ ng ký xe   1 thẻ  TM sau đó 

điều khiển xe của mình tẩu thoát. Đ n 19 giờ 3  phút cùng ngày  Phạm Đặng Dạ 

T đem số vàng chi m đoạt trên đ n tiệm vàng H(địa chỉ: Số 356, đường Lê 

H ng P  khu phố F  phường G  thị xã D  tỉnh Bình Dương) bán cho anh Đặng 

V n X đư c số tiền 38.5  .    đ ng. Phạm Đặng Dạ T mua lại  1 nh n vàng 

loại 9999 trọng lư ng lư ng 1  chỉ với giá 35.   .    đ ng  anh Đặng V n X 

đưa lại cho Phạm Đặng Dạ T số tiền 3.5  .    đ ng. Bà Hoàng Thị T làm đơn 

trình báo  ông an phường D đ n ngày 21 11 2 18, Phạm Đặng Dạ T đ n  ông 

an phường D đ u thú việc lấy tài sản của bà Hoàng Thị T. 

V t chứng thu gi :  1 xe mô tô nhãn hiệu  ttila màu đ  biển số 49N1-

 65.42 số máy MVT5 D 16672  số khung 12ED7D 16672; số tiền 2 .   .    

đ ng   1 nh n tròn b ng vàng 9999 trọng lư ng 1  chỉ   1 túi xách màu đen   7 

thẻ bảo hiểm y t    2 thẻ học sinh   2 chứng minh nhân dân   2 c n cước công 

dân   2 giấy phép lái xe   2 giấy chứng nh n đ ng ký xe và  1 thẻ  TM. 

K t lu n định giá tài sản số 346 BB.ĐG ngày 3  11 2 18 của Hội đ ng 

định giá thị xã D  tỉnh Bình Dương k t lu n  1 dây chuyền b ng vàng 18 kara 

trọng lư ng 6 chỉ có trị giá 12.6  .    đ ng;  1 mặt dây chuyền b ng vàng 24 

kara dạng bông mai có đ nh đá cẩm thạch màu xanh  trọng lư ng 2 chỉ trị giá 

6.6  .    đ ng;  1 dây chuyền b ng vàng 24 kara trọng lư ng 3 chỉ có trị giá 

1 .1  .    đ ng;  1 mặt dây chuyền b ng vàng 24 kara dạng hình ph t quan âm 

trọng lư ng 1 chỉ trị giá 3.3  .    đ ng;  2 nh n tròn b ng vàng 24 kara trọng 

lư ng 2 chỉ có trị giá 6.6  .    đ ng;  1 đôi bông tai b ng vàng 24 kara trọng 

lư ng 2 chỉ trị giá 6.6  .    đ ng. T ng tài sản bị cáo Phạm Đặng Dạ T chi m 

đoạt g m tiền  vàng của bà Hoàng Thị T trị giá 6 .8  .    đ ng. 

Về xử lý v t chứng: Đã trả bị hại Hoàng Thị T  1 túi xách màu đen   7 

thẻ bảo hiểm y t    2 thẻ học sinh   2 chứng minh nhân dân   2 c n cước công 

dân   2 giấy phép lái xe   2 giấy chứng nh n đ ng ký xe và  1 thẻ  TM; 
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15.   .    đ ng;  1 nh n vàng trọng lư ng 1  chỉ vàng 9999 trị giá 35.   .    

đ ng và trả bị cáo Phạm Đặng Dạ T 1.5  .    đ ng. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Thủy đã đư c b i thường và không yêu 

c u b i thường gì khác.    

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 132 2 19 HS-ST ngày 16/5/2019 của Toà 

án nhân dân thị xã D  tỉnh Bình Dương đã quy t định: 

Tuyên bố bị cáo Phạm Đặng Dạ T phạm tội “Trộm c p tài sản”. 

  n cứ vào điểm c khoản 2 Điều 173  điểm b  s khoản 1  khoản 2 Điều 

51 và Điều 54 Bộ lu t Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Phạm Đặng Dạ T  1  một  n m  6  sáu  tháng tù  thời 

hạn tù t nh t  ngày b t bị cáo để thi hành án  khấu tr  thời gian tạm gi  t  ngày 

21 11 2 18 đ n ngày 3  11 2 18. 

Ngoài ra  bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý v t chứng  biện pháp tư 

pháp  án ph  và quyền kháng cáo. 

Ngày 3  5 2 19  bị cáo Phạm Đặng Dạ T kháng cáo xin hư ng án treo.  

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa 

trình bày quan điểm giải quy t v  án: Về tố t ng  bị cáo kháng cáo trong thời 

gian quy định nên Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đưa v  án ra xét xử phúc 

thẩm để xem xét giải quy t kháng cáo của bị cáo là có cơ s   đúng quy định của 

pháp lu t. Về yêu c u kháng cáo của bị cáo  sau khi xem xét hành vi phạm tội  

nhân thân, các tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo  Tòa án cấp sơ 

thẩm tuyên xử bị cáo Phạm Đặng Dạ T  1  một  n m 06 (sáu) tháng tù về tội 

“Trộm c p tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ lu t Hình sự n m 2 15 

 sửa đ i  b  sung n m 2 17  là tương xứng với t nh chất  mức độ  hành vi của bị 

cáo. Bị cáo kháng cáo xin hư ng án treo nhưng bị cáo có nhân thân xấu về tội 

trộm c p tài sản và tại phiên tòa phúc thẩm  bị cáo không cung cấp tình ti t giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự mới theo quy định của pháp lu t. Do đó  đề nghị Hội 

đ ng xét xử không chấp nh n kháng cáo của bị cáo  gi  nguyên quy t định của 

bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân thị xã D  tỉnh Bình Dương. 

Tại phiên tòa  bị cáo Phạm Đặng Dạ T khai nh n hành vi phạm tội như 

nội dung bản án sơ thẩm và gi  nguyên yêu c u kháng cáo xin hư ng án treo để 

có điều kiện ch m sóc con nh . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án  c n cứ vào các tài liệu trong h  sơ v  án đã đư c 

tranh t ng tại phiên tòa  Hội đ ng xét xử nh n định như sau:
 
 

[1] Khoảng  7 giờ 3  phút ngày 19/11 2 18  tại đường C  khu phố E  thị 

xã D, tỉnh Bình Dương  l i d ng sơ h  trong việc quản lý tài sản của bị hại 

Hoàng Thị Thủy  bị cáo Phạm Đặng Dạ T đã có hành vi lén lút m  cốp xe mô tô 

của bị hại Hoàng Thị T để chi m đoạt  1 dây chuyền b ng vàng 18 kara trọng 

lư ng 6 chỉ có trị giá 12.6  .    đ ng;  1 mặt dây chuyền b ng vàng 24 kara 



 

 

4 
 

dạng bông mai có đ nh đá cẩm thạch màu xanh  trọng lư ng 2 chỉ trị giá 

6.6  .    đ ng;  1 dây chuyền b ng vàng 24 kara trọng lư ng 3 chỉ có trị giá 

1 .1  .    đ ng;  1 mặt dây chuyền b ng vàng 24 kara dạng hình ph t quan âm 

trọng lư ng 1 chỉ trị giá 3.3  .    đ ng;  2 nh n tròn b ng vàng 24 kara trọng 

lư ng 2 chỉ có trị giá 6.6  .    đ ng;  1 đôi bông tai b ng vàng 24 kara trọng 

lư ng 2 chỉ trị giá 6.6  .    đ ng và số tiền 15.   .    đ ng. T ng tài sản bị 

cáo Phạm Đặng Dạ T chi m đoạt g m tiền  vàng của bà Hoàng Thị T có trị giá 

6 .8  .    đ ng. 

Tại Điều 173 Bộ lu t Hình sự n m 2 15  sửa đ i  b  sung n m 2 17  quy 

định:  

“1. Ngườ  nào trộm cắp tà  sản c   ngườ  k  c trị g   trừ 2.000.000 đồng 

đến dướ  50.000.000 đồng  oặc dướ  2.000.000 đồng n ưng t uộc một trong 

c c trường  ợp s u đây t ì bị p ạt cả  tạo k ông g  m g ữ đến 03 năm  oặc 

p ạt tù từ 06 t  ng đến 03 năm. 

… 

2. P ạm tộ  t uộc một trong c c trường  ợp s u đây, t ì bị p ạt tù từ 02 

năm đến 07 năm: 

… 

c)    ếm đoạt tà  sản trị g   từ 50.000.000 đồng đến dướ  200.000.000 

đồng. 

…”. 

 Do đó  Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Phạm Đặng Dạ T về tội “ rộm 

cắp tà  sản” và áp d ng tình ti t “   ếm đoạt tà  sản trị g   từ 50.000.000 đồng 

đến dướ  200.000.000 đồng” với tình ti t định khung hình phạt đối với bị cáo 

theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ lu t hình sự n m 2 15  sửa đ i  

b  sung n m 2 17  là có cơ s   đúng người  đúng tội.  

[2] Hành vi lén lút chi m đoạt tiền  vàng của bị cáo Phạm Đặng Dạ T là 

hành vi nguy hiểm cho xã hội  trực ti p xâm phạm đ n quyền s  h u h p pháp 

về tài sản của bị hại đư c pháp lu t bảo vệ. Bị cáo là người có đủ n ng lực chịu 

trách nhiệm hình sự  nh n bi t hành vi trộm c p tài sản là hành vi vi phạm pháp 

lu t nhưng bị cáo v n phạm tội với l i cố ý  cho thấy bị cáo là người xem 

thường pháp lu t. Về nh n thức  bị cáo Phạm Đặng Dạ T bi t rõ hành vi lén lút 

chi m đoạt tài sản của bị hại là hành vi trái pháp lu t nhưng vì động cơ tham 

lam  tư l i  lười lao động nhưng muốn có tiền để tiêu xài mà bị cáo bất chấp h u 

quả v n thực hiện hành vi phạm tội.  

[3] Đối với kháng cáo của bị cáo về việc xin hư ng án treo: Hội đ ng xét 

xử xét thấy  Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đ n nhân thân của bị cáo, các tình 

ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b  s khoản 1  khoản 2 Điều 

51 Bộ lu t Hình sự n m 2 15  sửa đ i  b  sung n m 2 17  và áp d ng Điều 54 

Bộ lu t Hình sự n m 2 15  sửa đ i  b  sung n m 2 17  để xử phạt bị cáo mức 

hình phạt  1  một  n m 06 (sáu) tháng  tù là không nặng  tương xứng với hành 
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vi  mức độ phạm tội của bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm  bị cáo kháng cáo xin 

hư ng án treo. Xét thấy bị cáo là người có nhân thân xấu  đã t ng bị Tòa án 

nhân dân qu n Thủ Đức  Thành phố H   h  Minh xử phạt  6  sáu  tháng tù về 

tội “Trộm c p tài sản” theo Bản án hình sự sơ thẩm số 293 2 13 HS-ST ngày 

19 11 2 13  do đó bị cáo không đủ điều kiện đư c hư ng án treo theo quy định 

tại Điều 65 Bộ lu t Hình sự 2 15  sửa đ i  b  sung n m 2 17  và Điều 2 Nghị 

quy t  2 2 18 NQ-HĐTP ngày 15 5 2 18 của Hội đ ng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao về hướng d n áp d ng Điều 65 của Bộ lu t hình sự về án treo. 

Đ ng thời  tại phiên tòa phúc thẩm  bị cáo không cung cấp đư c tình ti t giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự nên Hội đ ng xét xử không có cơ s  chấp nh n kháng 

cáo của bị cáo  gi  nguyên bản án hình sự sơ thẩm. 

[4] Ý ki n của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc 

giải quy t v  án là phù h p nên Hội đ ng xét xử chấp nh n. 

[5]  ác ph n khác của quy t định án sơ thẩm không có kháng cáo  kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp lu t kể t  ngày h t thời hạn kháng cáo  kháng nghị. 

[6] Án ph  hình sự phúc thẩm: Bị cáo Phạm Đặng Dạ T phải nộp theo quy 

định của pháp lu t. 

Vì c c lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

  n cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ lu t Tố t ng hình sự 

2015; 

1  Không chấp nh n kháng cáo của bị cáo Phạm Đặng Dạ T; gi  nguyên 

quy t định của Bản án hình sự sơ thẩm số 132 2 19 HS-ST ngày 16 5 2 19 của 

Toà án nhân dân thị xã D  tỉnh Bình Dương. 

Áp d ng điểm c khoản 2 Điều 173; điểm b, s khoản 1  khoản 2 Điều 51, 

Điều 54 của Bộ lu t Hình sự 2 15  sửa đ i  b  sung n m 2 17 . 

Xử phạt bị cáo Phạm Đặng Dạ T  1  một  n m  6  sáu  tháng tù về tội 

“Trộm c p tài sản”. Thời hạn tù t nh t  ngày b t bị cáo để thi hành án  đư c 

khấu tr  thời gian tạm gi  t  ngày 21 11 2 18 đ n ngày 3  11 2 18. 

2  Về án ph  hình sự phúc thẩm: Áp d ng Điều 136 Bộ lu t Tố t ng hình 

sự; Điều 23 Nghị quy t số 326 2 16 UBTVQH14 ngày 3  12 2 16 của Ủy ban 

thường v  Quốc hội quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản lý và sử 

d ng án ph  và lệ ph  Tòa án. 

 Bị cáo Phạm Đặng Dạ T phải nộp 2  .    đ ng.  

3   ác ph n khác của quy t định án sơ thẩm không có kháng cáo  kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp lu t kể t  ngày h t thời hạn kháng cáo  kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp lu t kể t  ngày tuyên án. . 

  



 

 

6 
 

 

 

 

 

 
 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Dương;                 
- TAND thị xã D;                   

- VKSND  thị xã D;                   

-  hi c c TH DS thị xã D;                  ;                   

- Phòng PV06 -  ông an tỉnh BD; 

- Công an thị xã D;                   

- S  Tư pháp tỉnh Bình Dương;  

- Trại Tạm giam  ông an tỉnh Bình Dương; 

- Bị cáo; 

- Lưu: T  H TP  HSV   Tòa HS.                      
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TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

N uyễn Huỳnh Đức 


